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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHỈ TIÊU
Tham dự lớp Quốc phòng và An ninh Năm 2017
(kèm theo Kế hoạch số 903/KH-GDĐT ngày 22/08/2017)

	TT
	ĐƠN VỊ
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	1. 
	Trường Mầm non Phường 1
	06
	

	2. 
	Trường Mầm non Phường 2
	06
	

	3. 
	Trường Mầm non Phường 3
	06
	

	4. 
	Trường Mầm non Phường 4
	06
	

	5. 
	Trường Mầm non Phường 5
	06
	

	6. 
	Trường Mầm non Phường 6
	06
	

	7. 
	Trường Mầm non Phường 7
	06
	

	8. 
	Trường Mầm non Phường 8
	06
	

	9. 
	Trường Mầm non Phường 9
	08
	

	10. 
	Trường Mầm non Phường 10
	08
	

	11. 
	Trường Mầm non Phường 11
	06
	

	12. 
	Trường Mầm non Phường 12
	02
	

	13. 
	Trường Mầm non Phường 13
	06
	

	14. 
	Trường Mầm non Phường 14 
	06
	

	15. 
	Trường Mầm non Phường 15 
	06
	

	16. 
	Trường Mầm non Phường 16 
	06
	

	17. 
	Trường Mầm non Quận
	08
	

	18. 
	Trường Mầm non Quốc Tế Mỹ Úc
	02
	

	19. 
	Trường Mầm non Tuổi Thơ
	02
	

	20. 
	Trường Mầm non Phú Bình
	02
	

	21. 
	Trường Mầm non Họa Mi
	02
	

	22. 
	Trường Mầm non Hoa Hướng Dương
	02
	

	23. 
	Trường Mầm non Lữ Gia
	02
	

	24. 
	Trường Mầm non Minh Anh
	02
	


	25. 
	Trường Mầm non Táo Vàng
	02
	

	26. 
	Trường Mầm non Ánh Dương 
	02
	

	27. 
	Trường Mầm non Táo Đỏ
	02
	

	28. 
	Trường Mầm non Khai Minh
	02
	

	29. 
	Trường Mầm non Việt Mỹ 
	02
	

	30. 
	Trường Mầm non Táo Hồng
	02
	

	31. 
	Trường Mầm non Việt Anh
	02
	

	32. 
	Trường Mầm non Bambi Hồng
	02
	

	33. 
	Trường Mầm non Hoa Mặt trời
	02
	

	34. 
	Trường Mầm non Hương Sen
	02
	

	35. 
	Lớp Mẫu giáo Bình Thới 
	02
	

	36. 
	Lớp Mẫu giáo Mai Anh
	02
	

	37. 
	Lớp Mẫu giáo Hoa Sen
	02
	

	38. 
	Lớp Mẫu giáo Thiên Thần Bé Nhỏ              
	02
	

	39. 
	Lớp Mẫu giáo Vành Khuyên              
	02
	

	40. 
	Lớp Mẫu giáo Gia Bảo              
	02
	

	41. 
	Lớp Nhà trẻ Táo Xanh
	02
	

	42. 
	Lớp Nhà trẻ Thủy Trúc
	02
	

	43. 
	Lớp Nhà trẻ Văn Thành Kiệt
	02
	

	44. 
	Lớp Nhà trẻ Tí Hon
	02
	

	45. 
	Lớp Mầm non Hồng Nhung
	02
	

	46. 
	Lớp Mầm non Vàng Anh
	02
	

	47. 
	Lớp Mầm non ĐôRêMi
	02
	

	48. 
	Lớp Mầm non Ngôi Sao Nhỏ
	02
	

	49. 
	Lớp Mầm non ABC
	02
	

	50. 
	Lớp Mầm non Bam Bi 
	02
	

	51. 
	Lớp Mầm non Bam Bo               
	02
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